
TT Mã SV Họ Tên NS
Kỳ 1 18-19 

đang học
TCTL

Điểm 

TBCTL
Ghi chú

1 DVBK250065 Lý Đức Đông 14/05/95 3 145 2.27

2 DVBK250099 Bùi Thị Thúy Hằng 09/10/96 3 145 2.77

3 DVBK250123 Nguyễn Văn Hoạc

h
25/06/96 3 145 2.38

4 DVBK250144 Phạm Quang Hưng 26/09/96 3 145 2.43

5 DVBK250294 Vũ Hoàng Thao 18/05/96 3 143 2.33

6 DVBK250001 Bùi Tuấn Anh 14/05/96 3 142 2.40

7 DVBK250286 Dương Việt Thắng 27/12/96 3 140 2.17

8 DVBK250066 Hoàng Thành Động 20/01/89 6 138 2.87

9 DVBK250049 Dương Đình Đạt 26/10/95 6 137 2.84

10 DVBK250236 Phạm Hồng Ngọc 01/10/96 6 136 2.64

11 DVBK250279 Mông Văn Tấn 20/11/93 5 126 2.28

12 DVBK250151 Đinh Tiến Huy 13/08/94 3 125 2.18

13 DVBK250039 Bùi Văn Cừ 06/04/95 12 101 1.97

Ấn định danh sách: 13 SV
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